
PHỤ LỤC III 
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG 

TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA​
Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2019/TT-BCT ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương 

(Dùng cho Sở Công Thương) 

UBND ...​
SỞ CÔNG THƯƠNG​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

Số: …… ……, ngày ……… tháng …… năm …… 

  

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH 
CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA   năm…………… 

Kính gửi: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương 

Thực hiện quy định của Thông tư số ……./2019/TT-BCT ngày … tháng … năm 2019 của Bộ 
Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường 
mía, Sở Công Thương……………… …báo cáo tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng 
lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía thuộc phạm vi quản lý như sau: 

- Số cơ sở sản xuất đường mía:................................................................................ 

- Số cơ sở đã báo cáo:.............................................................................................. 

- Số cơ sở không báo cáo:........................................................................................ 

Trong đó: 

- Số cơ sở đạt mức quy định:................................................................................... 

- Số cơ sở cần tăng cường quản lý:.......................................................................... 

Chi tiết các cơ sở sản xuất đường mía thuộc phạm vi quản lý được tổng hợp dưới đây 

Bảng 1. Danh sách các cơ sở sản xuất đường mía thuộc đối tượng quản lý 

TT Tên cơ sở Mã số thuế 

Sản phẩm (Tấn) 
Hiện trạng báo 

cáo 

Đường 
thô 

Đường vàng 
tiêu thụ trực tiếp 

Đường 
trắng 

Đường tinh 
luyện 

Đã nộp Chưa nộp 



1                 

2                 

…                 

  Tổng     

Bảng 2. Suất tiêu hao năng lượng của các cơ sở sản xuất đường mía đã báo cáo 

TT Tên cơ sở Tổng sản 
lượng 

(Tấn sản 
phẩm) 

Suất tiêu hao năng lượng (MJ/tấn) Đánh giá 

Kỳ báo cáo trước Kỳ báo cáo này Đạt Chưa đạt 

1             

2             

…             

Tổng     

Bảng 3. Danh sách các cơ sở cần tăng cường quản lý 

TT Tên cơ sở Nội dung cần tăng cường quản lý Ghi chú cụ 
thể, nếu có 

Chưa báo cáo Chưa đạt mức quy 
định 

Nội dung 
khác 

  

1           

2           

…           

Tổng         

Đề xuất, khuyến nghị về việc thực hiện Thông tư (nếu có) 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 



  

Nơi nhận:​
- Như trên;​
- Lưu Văn phòng. 

ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG​
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  

Nguồn: Thông tư 39/2019/TT-BCT 


